
STT Năm sinh Ngày chết Số tiền
Họ tên người 

nhận

Số CMND 

người nhận
Thôn/Tổ

1 1930 28/12/2023 7,200,000

Bảy triệu hai 

trăm ngàn 

đồng

Lê Hồng Định 042074013285 Đồng Sơn

(Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng)

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ MAI TÁNG PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số:    /TTr-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Thạch Xuân)

Ghi chúHọ tên đối tượng

Tổng tiền:  7.200.000 đồng

Tổng tiền

Đặng Thị Hoe

PHỤ LỤC



STT Năm sinh Ngày chết Số tiền
Họ tên người 

nhận

Số CMND 

người nhận
Thôn/Tổ

1 1928 10/12/1957 7,200,000

Bảy triệu hai 

trăm ngàn 

đồng

Nguyễn Thị Đào 184252212 Quyết TiếnLê Văn Lộc

Tổng tiền:  7.200.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ MAI TÁNG PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số:       /UBND, ngày 24 tháng 1 năm 2022 của UBND xã Thạch Xuân)

Họ tên đối tượng Tổng tiền Ghi chú



STT Năm sinh Ngày chết Số tiền
Họ tên người 

nhận

Số CMND 

người nhận
Thôn/Tổ

1 1938 15/03/2022 7,200,000

Bảy triệu hai 

trăm ngàn 

đồng

Trần Hậu Hải 42071010573 Tân Thanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ MAI TÁNG PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số:       /UBND, ngày     tháng 4  năm 2022 của UBND xã Thạch Xuân)

Họ tên đối tượng Tổng tiền Ghi chú

Phan Thị Lục

Tổng tiền:  7.200.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng)



STT Năm sinh Ngày chết Số tiền
Họ tên người 

nhận

Số CMND 

người nhận
Thôn/Tổ

1 1942 20/09/1942 7,200,000

Bảy triệu hai 

trăm ngàn 

đồng

Nguyễn Quang Vịnh 42043003607 Đồng SơnTrần Thị Thuyết

Tổng tiền:  7.200.000 đồng

(Bằng chữ: Bảy triệu hai trăm ngàn đồng)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ MAI TÁNG PHÍ

(Kèm theo Tờ trình số:    /UBND, ngày 08 tháng 8 năm 2022 của UBND xã Thạch Xuân)

Họ tên đối tượng Tổng tiền Ghi chú
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